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NGHỊ QUYẾT 

Về việc giao biên chế của thành phố năm 2026 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 5 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 24 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 10 tháng 12 năm 2025; 

Căn cứ Kết luận số 40-KL/TW ngày 02 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị 

về bổ sung, sửa đổi Quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; giao biên 

chế của hệ thống chính trị năm 2026 và định hướng giai đoạn 2027 - 2031; 

Căn cứ Nghị quyết số 106/2025/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 10 năm 

2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân, Phó Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã và việc bố 

trí đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã hoạt động chuyên trách; 

Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính 

phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức; 

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp 

công lập;  

Căn cứ Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị 

định số 370/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 361/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của 

Chính phủ về vị trí việc làm công chức; 

Căn cứ Nghị định số 232/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2026 của 

Chính phủ quy định về vị trí việc làm viên chức;  

Căn cứ Nghị quyết số 332/NQ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2025 của Chính 

phủ về số lượng cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương, Trung tâm Phục 

vụ hành chính công thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương;  
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Căn cứ Quyết định số 323-QĐ/BTCTW ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Ban 

Tổ chức Trung ương về biên chế của thành phố Hải Phòng năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 597-QĐ/TU ngày 24 tháng 9 năm 2026 của Ban 

Thường vụ Thành ủy về việc quản lý và giao biên chế năm 2026; 

Xét Tờ trình số 239/TTr-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc giao biên chế của thành phố năm 2026; Báo cáo thẩm tra 

của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu 

Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quyết định giao biên chế của thành phố năm 2026 như sau: 

1. Tổng số biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính của 

thành phố là 7.134 chỉ tiêu, cụ thể: 

a) Cấp thành phố: 1.996 chỉ tiêu. Trong đó giao: 1.993 biên chế cán bộ, 

công chức, 03 chỉ tiêu biên chế phục vụ; 

(Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo) 

 b) Cấp xã: 5.138 chỉ tiêu.  

(Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo) 

2. Tổng số viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị 

sự nghiệp công lập của thành phố là: 61.125 chỉ tiêu viên chức, cụ thể:  

a) Cấp thành phố: 11.268 chỉ tiêu; 

(Chi tiết tại Phụ lục III kèm theo) 

b) Cấp xã: 49.851 chỉ tiêu; 

(Chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo) 

c) Dự phòng: 06 chỉ tiêu để thu hút nhân lực và  thực hiện phương án chuyển 

công chức sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này 

bảo đảm đúng quy định của pháp luật, các quy định về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, 

trong đó: 

a) Giao biên chế đến các cơ quan, đơn vị trên cơ sở chỉ tiêu được Hội đồng 

nhân dân thành phố giao; 

b) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương quản lý, sử dụng biên chế 

được giao theo Nghị quyết này; 

c) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có số cán bộ, công chức cao hơn số biên chế 

được giao tại Nghị quyết này rà soát, sắp xếp, có giải pháp phù hợp theo quy định, 

gắn với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm trong năm 2026 số cán bộ, 

công chức có mặt không vượt quá số biên chế được giao; 
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d) Trường hợp điều động, bố trí cán bộ, công chức, viên chức giữa các cơ 

quan, đơn vị, địa phương hoặc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại bộ máy làm phát sinh 

việc điều chỉnh biên chế cán bộ, công chức, viên chức giữa các cơ quan, đơn vị, 

địa phương, giao Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Thường trực Hội đồng nhân 

dân thành phố xem xét, cho ý kiến trước khi thực hiện. 

2. Hội đồng nhân dân các xã, phường và đặc khu Cát Hải:  

a) Căn cứ chỉ tiêu biên chế được Hội đồng nhân dân thành phố giao, quyết 

định cụ thể biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân cấp mình; viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong 

các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn; 

b) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý sử dụng biên chế 

được giao theo Nghị quyết này.  

3. Ủy ban nhân dân đặc khu Bạch Long Vĩ: Quản lý biên chế cán bộ, công 

chức trong các cơ quan Ủy ban nhân dân đặc khu, viên chức hưởng lương từ ngân 

sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý. 

4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ 

đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát 

việc thực hiện Nghị quyết. 

5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Hội đồng nhân dân thành 

phố thông qua và thay thế Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 

2025 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh biên chế, hợp đồng lao 

động năm 2025; tạm giao biên chế, hợp đồng lao động của thành phố năm 2026. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII, 

Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 25 tháng 9 năm 2026./. 

 
Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Ủy ban Công tác đại biểu (Quốc hội); 

- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; 

- Cục KTVB và TCTHPL (Bộ Tư pháp); 

- Vụ Pháp chế các Bộ: Nội vụ, Tài chính; 

- TTTU, TTHĐND, UBND thành phố;  

- Đoàn ĐBQH thành phố; 

- UBMTTQVN thành phố; 

- Các đại biểu HĐND thành phố; 

- Các Văn phòng: TU, ĐĐBQH và HĐND, UBND TP; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

- TTĐU,  TTHĐND, UBND các xã, phường, đặc khu; 

- Báo và PTTH HP, Công báo HP, Cổng TTĐT TP; 

- Lưu: VT, HSKH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Văn Hiệu 

 



Tổng
Công 

chức

Phục 

vụ
Tổng

Công

 chức

Phục 

vụ
Tổng

Công 

chức

Phục 

vụ

1 2 3=4+5 4 5 6=7+8 7 8
9=10+

11
10 11 12

TỔNG 2.534 2.529 5 1.996 1.993 3 -538 -536 -2

I Số biên chế giao 2.234 2.229 5 1.996 1.993 3 -238 -236 -2

1

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc

hội và Hội đồng nhân dân thành

phố 

63 62 1 62 61 1 -1 -1        -   

Biên chế Lãnh đạo các cơ quan

dân cử
21 21 21 21 0 0

Văn phòng 42 41 1 41 40 1 -1 -1

2
Văn phòng Ủy ban nhân dân

thành phố
115 114 1 112 111 1 -3 -3

Văn phòng 107 106 1 106 105 1 -1 -1

Trung tâm Phục vụ Hành chính

công thành phố
8 8 6 6 -2 -2

3 Thanh tra thành phố 217 217 191 191 -26 -26

4 Sở Tư pháp 59 59 52 52 -7 -7

5 Sở Nội vụ 161 161      -   145 145        -   -16 -16

Cơ quan Sở 129 129 114 114 -15 -15

Ban Thi đua khen thưởng thành

phố
17 17 16 16 -1 -1

Ban Dân tộc và Tôn giáo 15 15 15 15 0 0

6 Sở Tài chính 213 212 1 185 185        -   -28 -27 -1

Được sử dụng 186 

chỉ tiêu cho đến 

khi có 01 người 

nghỉ hưu đúng tuổi 

trong năm nghỉ

7 Sở Công thương 239 239 214 214        -   -25 -25

Cơ quan Sở 82 82 73 73 -9 -9

Chi cục Quản lý thị trường 157 157 141 141 -16 -16

Được sử dụng 142 

chỉ tiêu cho đến 

khi có 01 người 

nghỉ hưu đúng tuổi 

trong năm nghỉ

8 Sở Y tế 127 127 111 111 -16 -16

Cơ quan Sở 86 86 73 73 -13 -13

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Phụ lục I

 BIÊN CHẾ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC KHỐI CHÍNH QUYỀN CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2026

Ghi chú

Tăng, giảm số giao 

năm 2026 so với tạm 

giao năm 2026 (+-)
STT Đơn vị

Biên chế tạm giao 

năm 2026

Biên chế đề xuất giao 

chính thức năm 2026

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày      tháng 9 năm 2026 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng)
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Tổng
Công 

chức

Phục 

vụ
Tổng

Công

 chức

Phục 

vụ
Tổng

Công 

chức

Phục 

vụ

1 2 3=4+5 4 5 6=7+8 7 8
9=10+

11
10 11 12

Ghi chú

Tăng, giảm số giao 

năm 2026 so với tạm 

giao năm 2026 (+-)
STT Đơn vị

Biên chế tạm giao 

năm 2026

Biên chế đề xuất giao 

chính thức năm 2026

Chi cục Dân số và Trẻ em 19 19 17 17 -2 -2

Chi cục An toàn vệ sinh thực

phẩm
22 22 21 21 -1 -1

9 Sở Giáo dục và Đào tạo 102 101 1 94 94 -8 -7 -1

Được sử dụng 95 

chỉ tiêu cho đến 

khi có 01 người 

nghỉ hưu đúng tuổi 

trong năm nghỉ

10
Sở Văn hóa, Thể thao và Du

lịch
105 105 84 84 -21 -21

11 Sở Xây dựng 226 226 0 204 204 0 -22 -22

Cơ quan Sở 191 191 169 169 -22 -22

Được sử dụng 171 

chỉ tiêu chậm nhất 

đến ngày 31 tháng 

12 năm 2026

Chi cục Giám định xây dựng 35 35 35 35 0 0

12 Ban Quản lý Khu Kinh tế 73 73 73 73 0 0

13 Sở Nông nghiệp và Môi trường 408 407 1 364 363 1 -44 -44

Cơ quan Sở 169 169 149 149 -20 -20

Được sử dụng 151 

chỉ tiêu chậm nhất 

đến ngày 31 tháng 

12 năm 2026

Chi cục Phát triển nông thôn 46 46 42 42 -4 -4

Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi

và Thú y
63 62 1 54 53 1 -9 -9

Chi cục Kiểm lâm 48 48 45 45 -3 -3

Chi cục Quản lý tài nguyên

nước và phòng chống thiên tai
49 49 44 44 -5 -5

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ

thực vật
33 33 30 30 -3 -3

14 Sở Khoa học và Công nghệ 99 99 82 82 -17 -17

Cơ quan Sở 76 76 62 62 -14 -14

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường

Chất lượng
23 23 20 20 -3 -3

Được sử dụng 21 

chỉ tiêu cho đến 

khi có 01 người 

nghỉ hưu đúng tuổi 

trong năm nghỉ
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Tổng
Công 

chức

Phục 

vụ
Tổng

Công

 chức

Phục 

vụ
Tổng

Công 

chức

Phục 

vụ

1 2 3=4+5 4 5 6=7+8 7 8
9=10+

11
10 11 12

Ghi chú

Tăng, giảm số giao 

năm 2026 so với tạm 

giao năm 2026 (+-)
STT Đơn vị

Biên chế tạm giao 

năm 2026

Biên chế đề xuất giao 

chính thức năm 2026

15 Sở Ngoại vụ 27 27 23 23 -4 -4

 
Biên chế thực hiện sắp xếp tổ

chức bộ máy
300 300 -   -300 -300



A B 1=2+3 2 3 4 5=4-1 6

TỔNG CỘNG 6.056 5.714 342 5.138 -918 25

1 PHƯỜNG HỒNG BÀNG 127 124 3 78 -49 6

2 PHƯỜNG HỒNG AN 77 74 3 54 -23 2

3 PHƯỜNG NGÔ QUYỀN 84 81 3 62 -22 2

4 PHƯỜNG GIA VIÊN 81 78 3 67 -14 1

5 PHƯỜNG LÊ CHÂN 112 109 3 85 -27 2

6 PHƯỜNG AN BIÊN 92 89 3 70 -22 2

7 PHƯỜNG KIẾN AN 77 74 3 58 -19 2

8 PHƯỜNG PHÙ LIỄN 74 71 3 56 -18 2

9 PHƯỜNG HẢI AN 83 80 3 82 -1

10 PHƯỜNG ĐÔNG HẢI 70 67 3 58 -12 1

11 PHƯỜNG ĐỒ SƠN 57 54 3 44 -13 1

12 PHƯỜNG NAM ĐỒ SƠN 56 53 3 40 -16 2

13 PHƯỜNG DƯƠNG KINH 47 44 3 44 -3

14 PHƯỜNG HƯNG ĐẠO 55 52 3 48 -7

15 PHƯỜNG AN DƯƠNG 71 68 3 61 -10

16 PHƯỜNG AN HẢI 69 66 3 56 -13

17 PHƯỜNG AN PHONG 53 50 3 52 -1

18 PHƯỜNG THỦY NGUYÊN 72 69 3 59 -13 1

19 PHƯỜNG THIÊN HƯƠNG 53 50 3 49 -4

20 PHƯỜNG HÒA BÌNH 58 55 3 52 -6

21 PHƯỜNG NAM TRIỆU 51 48 3 48 -3

22 PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG 55 52 3 51 -4

23 PHƯỜNG LƯU KIẾM 55 52 3 51 -4

24 PHƯỜNG LÊ ÍCH MỘC 55 52 3 52 -3

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Tổng 

Biên chế 

cán bộ, 

công chức 

giao năm 

2026

Ghi chú 

(Số biên chế 

phải cắt giảm 

ngay, chuyển 

sang viên 

chức)

Phụ lục II

 BIÊN CHẾ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC KHỐI CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày       tháng 9 năm 2026 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng)

STT Tên địa phương

Biên chế tạm giao năm 2026

Cán bộ 

công chức

Ban chỉ 

huy Quân 

sự

Tăng, giảm 

so với số 

tạm giao 

năm 2026



Tổng 

Biên chế 

cán bộ, 

công chức 

giao năm 

2026

Ghi chú 

(Số biên chế 

phải cắt giảm 

ngay, chuyển 

sang viên 

chức)

STT Tên địa phương

Biên chế tạm giao năm 2026

Cán bộ 

công chức

Ban chỉ 

huy Quân 

sự

Tăng, giảm 

so với số 

tạm giao 

năm 2026

25 PHƯỜNG HẢI DƯƠNG 56 53 3 52 -4

26
PHƯỜNG LÊ THANH 

NGHỊ
71 68 3 61 -10

27 PHƯỜNG VIỆT HÒA 46 43 3 46 0

28 PHƯỜNG THÀNH ĐÔNG 56 53 3 51 -5

29 PHƯỜNG NAM ĐỒNG 43 40 3 37 -6

30 PHƯỜNG TÂN HƯNG 50 47 3 48 -2

31 PHƯỜNG THẠCH KHÔI 48 45 3 46 -2

32 PHƯỜNG TỨ MINH 46 43 3 48 2

33 PHƯỜNG ÁI QUỐC 43 40 3 37 -6

34 PHƯỜNG KINH MÔN 43 40 3 37 -6

35
PHƯỜNG NGUYỄN ĐẠI 

NĂNG
45 42 3 38 -7

36 PHƯỜNG TRẦN LIỄU 44 41 3 37 -7

37 PHƯỜNG BẮC AN PHỤ 42 39 3 36 -6

38
PHƯỜNG PHẠM SƯ 

MẠNH
43 40 3 36 -7

39 PHƯỜNG NHỊ CHIỂU 52 49 3 49 -3

40 PHƯỜNG CHU VĂN AN 59 56 3 52 -7

41 PHƯỜNG CHÍ LINH 47 44 3 45 -2

42
PHƯỜNG TRẦN HƯNG 

ĐẠO
49 46 3 46 -3

43 PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI 39 36 3 35 -4

44
PHƯỜNG TRẦN NHÂN 

TÔNG
44 41 3 43 -1

45 PHƯỜNG LÊ ĐẠI HÀNH 43 40 3 42 -1

46 XÃ VIỆT KHÊ 49 46 3 41 -8

47 XÃ KIẾN THỤY 50 47 3 47 -3

48 XÃ KIẾN MINH 44 41 3 37 -7

49 XÃ KIẾN HẢI 53 50 3 49 -4

50 XÃ KIẾN HƯNG 49 46 3 39 -10

51 XÃ NGHI DƯƠNG 43 40 3 37 -6

52 XÃ AN LÃO 54 51 3 50 -4

53 XÃ AN HƯNG 43 40 3 37 -6

54 XÃ AN KHÁNH 47 44 3 40 -7

55 XÃ AN QUANG 45 42 3 38 -7



Tổng 

Biên chế 

cán bộ, 

công chức 

giao năm 

2026

Ghi chú 

(Số biên chế 

phải cắt giảm 

ngay, chuyển 

sang viên 

chức)

STT Tên địa phương

Biên chế tạm giao năm 2026

Cán bộ 

công chức

Ban chỉ 

huy Quân 

sự

Tăng, giảm 

so với số 

tạm giao 

năm 2026

56 XÃ AN TRƯỜNG 46 43 3 39 -7

57 XÃ TIÊN LÃNG 51 48 3 43 -8

58 XÃ QUYẾT THẮNG 42 39 3 36 -6

59 XÃ TÂN MINH 49 46 3 41 -8

60 XÃ TIÊN MINH 48 45 3 41 -7

61 XÃ CHẤN HƯNG 44 41 3 37 -7

62 XÃ HÙNG THẮNG 44 41 3 37 -7

63 XÃ VĨNH BẢO 53 50 3 49 -4

64
XÃ NGUYỄN BỈNH 

KHIÊM
43 40 3 36 -7

65 XÃ VĨNH AM 48 45 3 40 -8

66 XÃ VĨNH HẢI 49 46 3 41 -8

67 XÃ VĨNH HÒA 45 42 3 38 -7

68 XÃ VĨNH THỊNH 44 41 3 37 -7

69 XÃ VĨNH THUẬN 45 42 3 38 -7

70 XÃ PHÚ THÁI 54 51 3 50 -4

71 XÃ LAI KHÊ 52 49 3 44 -8 1

72 XÃ AN THÀNH 45 42 3 38 -7

73 XÃ KIM THÀNH 52 49 3 43 -9

74 XÃ NAM AN PHỤ 44 41 3 37 -7

75 XÃ THANH HÀ 49 46 3 40 -9

76 XÃ HÀ TÂY 48 45 3 40 -8

77 XÃ HÀ BẮC 49 46 3 40 -9

78 XÃ HÀ NAM 44 41 3 37 -7

79 XÃ HÀ ĐÔNG 47 44 3 39 -8

80 XÃ THANH MIỆN 53 50 3 49 -4

81 XÃ BẮC THANH MIỆN 44 41 3 37 -7

82 XÃ HẢI HƯNG 44 41 3 37 -7

83
XÃ NGUYỄN LƯƠNG 

BẰNG
47 44 3 39 -8

84 XÃ NAM THANH MIỆN 47 44 3 39 -8

85 XÃ GIA LỘC 54 51 3 50 -4

86 XÃ YẾT KIÊU 47 44 3 40 -7



Tổng 

Biên chế 

cán bộ, 

công chức 

giao năm 

2026

Ghi chú 

(Số biên chế 

phải cắt giảm 

ngay, chuyển 

sang viên 

chức)

STT Tên địa phương

Biên chế tạm giao năm 2026

Cán bộ 

công chức

Ban chỉ 

huy Quân 

sự

Tăng, giảm 

so với số 

tạm giao 

năm 2026

87 XÃ GIA PHÚC 51 48 3 42 -9

88 XÃ TRƯỜNG TÂN 46 43 3 39 -7

89 XÃ TỨ KỲ 49 46 3 41 -8

90 XÃ TÂN KỲ 50 47 3 41 -9

91 XÃ ĐẠI SƠN 46 43 3 39 -7

92 XÃ CHÍ MINH 47 44 3 39 -8

93 XÃ LẠC PHƯỢNG 45 42 3 38 -7

94 XÃ NGUYÊN GIÁP 45 42 3 38 -7

95 XÃ NINH GIANG 50 47 3 42 -8

96 XÃ VĨNH LẠI 50 47 3 41 -9

97 XÃ KHÚC THỪA DỤ 47 44 3 40 -7

98 XÃ TÂN AN 44 41 3 37 -7

99 XÃ HỒNG CHÂU 47 44 3 39 -8

100 XÃ CẨM GIANG 48 45 3 40 -8

101 XÃ TUỆ TĨNH 44 41 3 37 -7

102 XÃ MAO ĐIỀN 52 49 3 50 -2

103 XÃ CẨM GIÀNG 48 45 3 40 -8

104 XÃ NAM SÁCH 49 46 3 46 -3

105 XÃ THÁI TÂN 41 38 3 35 -6

106 XÃ HỢP TIẾN 41 38 3 35 -6

107 XÃ TRẦN PHÚ 49 46 3 40 -9

108 XÃ AN PHÚ 48 45 3 40 -8

109 XÃ KẺ SẶT 50 47 3 42 -8

110 XÃ BÌNH GIANG 47 44 3 39 -8

111 XÃ ĐƯỜNG AN 48 45 3 40 -8

112 XÃ THƯỢNG HỒNG 43 40 3 36 -7

113 ĐẶC KHU CÁT HẢI 110 107 3 105 -5
Giao bằng số

 có mặt

114 ĐẶC KHU BẠCH LONG VĨ 39 36 3 31 -8
Giao bằng số

 có mặt

115
BIÊN CHẾ THỰC HIỆN SẮP 

XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY
41 41 -41



A B 1 2 3=2-1 6

11.767 11.268 -499

339 299 -40

1 Vườn Quốc gia Cát Bà 53 53 0

2
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải

Phòng
220 189 -31

3 Trường Cao đẳng nghề  Hải Dương 49 40 -9

4
Trung tâm phát triển quỹ đất thành

phố
17 17 0

11.380 10.969 -411

I
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố

Hải Phòng
6.340 6.257 -83

1 Trường THPT Chuyên Trần Phú 160 160 0

2 Trường THPT Thái Phiên 99 98 -1

3 Trường THPT Ngô Quyền 97 97 0

4 Trường THPT Trần Nguyên Hãn 92 92 0

5 Trường THPT Lê Chân 68 69 1

6 Trường THPT Hồng Bàng 79 79 0

7 Trường THPT Lê Hồng Phong 73 73 0

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Phụ lục III

BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC                 

TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP KHỐI CHÍNH QUYỀN                            

CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số      /NQ-HĐND ngày       tháng 9 năm 2026 của Hội đồng nhân dân 

thành phố Hải Phòng)

STT Tên địa phương, đơn vị Ghi chú

Biên chế 

viên chức 

hưởng 

lương từ 

NSNN tạm 

giao năm 

2026

Biên chế 

viên chức 

hưởng 

lương từ 

NSNN  

giao năm 

2026

Tăng, giảm 

số giao 

năm 2026 

so với tạm 

giao năm 

2026 (+-)

TỔNG

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND 

thành phố 

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ngành

và tương đương
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A B 1 2 3=2-1 6

STT Tên địa phương, đơn vị Ghi chú

Biên chế 

viên chức 

hưởng 

lương từ 

NSNN tạm 

giao năm 

2026

Biên chế 

viên chức 

hưởng 

lương từ 

NSNN  

giao năm 

2026

Tăng, giảm 

số giao 

năm 2026 

so với tạm 

giao năm 

2026 (+-)

8 Trường THPT Lê Quý Đôn 89 90 1

9 Trường THPT Hải An 88 87 -1

10 Trường THPT Kiến An 89 88 -1

11 Trường THPT Đồng Hoà 67 67 0

12 Trường THPT An Dương 116 117 1

13 Trường THPT Nguyễn Trãi 112 111 -1

14 Trường THPT Lý Thường Kiệt 78 78 0

15 Trường THPT Quang Trung 76 76 0

16 Trường THPT Bạch Đằng 81 80 -1

17 Trường THPT Phạm Ngũ Lão 79 79 0

18 Trường THPT Lê Ích Mộc 80 80 0

19 Trường THPT Thủy Sơn 67 68 1

20 Trường THPT Tiên Lãng 80 80 0

21 Trường THPT Nhữ Văn Lan 58 57 -1

22 Trường THPT Toàn Thắng 65 65 0

23 Trường THPT Hùng Thắng 61 59 -2

24 Trường THPT Nguyễn Khuyến 64 64 0

25 Trường THPT Vĩnh Bảo 76 76 0

26 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 70 70 0

27 Trường THPT Tô Hiệu 64 63 -1

28 Trường THPT Cộng Hiền 63 63 0

29 Trường THPT An Lão 78 78 0

30 Trường THPT Quốc Tuấn 61 62 1

31 Trường THPT Trần Hưng Đạo 68 68 0
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A B 1 2 3=2-1 6

STT Tên địa phương, đơn vị Ghi chú

Biên chế 

viên chức 

hưởng 

lương từ 

NSNN tạm 

giao năm 

2026

Biên chế 

viên chức 

hưởng 

lương từ 

NSNN  

giao năm 

2026

Tăng, giảm 

số giao 

năm 2026 

so với tạm 

giao năm 

2026 (+-)

32 Trường THPT Kiến Thụy 83 83 0

33 Trường THPT Thụy Hương 68 68 0

34 Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh 67 67 0

35 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi 93 93 0

36 Trường THPT Đồ Sơn 58 55 -3

37
Trường THCS & THPT Lý Thánh

Tông 
32 32 0

38 Trường THPT Cát Hải 30 30 0

39 Trường THPT Cát Bà 37 37 0

40 Trường THPT Phan Đăng Lưu 37 36 -1

41 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi 115 116 1

42 Trường THPT Hồng Quang 81 81 0

43 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ 111 110 -1

44 Trường THPT Nguyễn Du 56 55 -1

45 Trường THPT Cẩm Giàng 75 72 -3

46 Trường THPT Tuệ Tĩnh 50 47 -3

47 Trường THPT Ninh Giang 81 79 -2

48
Trường THPT Quang Trung - Ninh

Giang
56 55 -1

49 Trường THPT Cầu Xe 49 49 0

50 Trường THPT Tứ Kỳ 81 82 1

51 Trường THPT Thanh Hà 75 75 0

52 Trường THPT Hà Đông 50 47 -3

53 Trường THPT Hà Bắc 50 50 0
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A B 1 2 3=2-1 6

STT Tên địa phương, đơn vị Ghi chú

Biên chế 

viên chức 

hưởng 

lương từ 

NSNN tạm 

giao năm 

2026

Biên chế 

viên chức 

hưởng 

lương từ 

NSNN  

giao năm 

2026

Tăng, giảm 

số giao 

năm 2026 

so với tạm 

giao năm 

2026 (+-)

54 Trường THPT Nam Sách 81 79 -2

55
Trường THPT Mạc Đĩnh Chi - Nam

Sách
50 48 -2

56 Trường THPT Kim Thành 75 73 -2

57 Trường THPT Đồng Gia 44 44 0

58 Trường THPT Kinh Môn 69 70 1

59 Trường THPT  Phúc Thành 50 50 0

60 Trường THPT Nhị Chiểu 50 50 0

61 Trường THPT Chí Linh 82 82 0

62 Trường THPT Phả Lại 50 49 -1

63 Trường THPT Bến Tắm 57 57 0

64 Trường THPT  Thanh Miện 63 62 -1

65 Trường THPT Thanh Miện II 50 49 -1

66 Trường THPT Bình Giang 56 53 -3

67 Trường THPT Kẻ Sặt 50 47 -3

68 Trường THPT Đoàn Thượng 50 50 0

69 Trường THPT Gia Lộc 81 80 -1

70 Trường THPT Đường An 63 59 -4

71 Trường THPT Cẩm Giàng II 69 68 -1

72 Trường THPT Trần Phú 56 54 -2

73 Trường THPT Gia Lộc II 63 63 0

74 Trường THPT Kinh Môn II 69 67 -2
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A B 1 2 3=2-1 6

STT Tên địa phương, đơn vị Ghi chú

Biên chế 

viên chức 

hưởng 

lương từ 

NSNN tạm 

giao năm 

2026

Biên chế 

viên chức 

hưởng 

lương từ 

NSNN  

giao năm 

2026

Tăng, giảm 

số giao 

năm 2026 

so với tạm 

giao năm 

2026 (+-)

75 Trường THPT Kim Thành II 62 61 -1

76 Trường THPT Nam Sách II 56 56 0

77 Trường THPT Khúc Thừa Dụ 56 55 -1

78 Trường THPT Thanh Bình 63 61 -2

79 Trường THPT Thanh Miện III 63 60 -3

80 Trường THPT Hưng Đạo 55 54 -1

81
Trường Giáo dục chuyên biệt Hải

Phòng 
57 57 0

82 Trung tâm GDNN-GDTX Hải Phòng 125 98 -27

83 Trung tâm GDNN-GDTX Vĩnh Bảo 83 75 -8

84 Trung tâm GDNN-GDTX Kiến Thuỵ 55 49 -6

85
Trung tâm GDNN-GDTX Thuỷ

Nguyên
76 71 -5

86
Trung tâm GDNN-GDTX Hải

Dương 
51 51 0

87 Trung tâm GDNN-GDTX Chí Linh 28 28 0

88 Trung tâm GDNN-GDTX Kinh Môn 56 54 -2

89 Trung tâm GDNN-GDTX Nam Sách 62 55 -7

90
Trung tâm GDNN-GDTX Cẩm

Giàng
49 42 -7

91 Trung tâm GDNN-GDTX  Tứ Kỳ 75 68 -7

92 Trung tâm GDNN-GDTX Gia Lộc 57 55 -2

93

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và

Trung học phổ thông Hoàng Thế

Thiện

40 40

II Sở Y tế thành phố Hải Phòng 3.902 3.701 -201
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A B 1 2 3=2-1 6

STT Tên địa phương, đơn vị Ghi chú

Biên chế 

viên chức 

hưởng 

lương từ 

NSNN tạm 

giao năm 

2026

Biên chế 

viên chức 

hưởng 

lương từ 

NSNN  

giao năm 

2026

Tăng, giảm 

số giao 

năm 2026 

so với tạm 

giao năm 

2026 (+-)

1
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành

phố Hải Phòng
267 253 -14

2
Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ

phẩm, thực phẩm Hải Phòng
62 46 -16

3 Trung tâm Pháp Y  Hải Phòng 29 26 -3

4 Bệnh viện Phổi Hải Phòng 190 190 0

5
Bệnh viện sức khỏe tâm thần Hải

Phòng
178 178 0

6
Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hải

Dương
145 145 0

7
Bệnh viện Y học cổ truyền Hải

Phòng
111 111 0

8
Bệnh viện Y học cổ truyền Hải

Dương
197 197 0

9
Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải

Phòng
73 70 -3

10
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải

Dương
52 52 0

11 Bệnh viện Phong Chí Linh 28 28 0

12 Trung tâm Cấp cứu 115 Hải Phòng 79 54 -25

13 Bệnh viện đa khoa Đôn Lương 52 45 -7

14
Trung tâm Giám định Y khoa Hải

Phòng
22 22 0

15
Trung tâm công tác xã hội và Bảo trợ

trẻ em Hoa Phượng 
113 88 -25

16
Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội

Hải Phòng
67 53 -14

17
Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ xã

hội Hải Dương
188 181 -7

18
Trung tâm Điều dưỡng người Tâm

thần Hải Phòng
115 109 -6

19
Trung tâm Điều dưỡng người Tâm

thần Hải Dương  
240 239 -1
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STT Tên địa phương, đơn vị Ghi chú

Biên chế 

viên chức 

hưởng 

lương từ 

NSNN tạm 

giao năm 

2026

Biên chế 

viên chức 

hưởng 

lương từ 

NSNN  

giao năm 

2026

Tăng, giảm 

số giao 

năm 2026 

so với tạm 

giao năm 

2026 (+-)

20 Trung tâm Y tế An Dương 162 162 0

21 Trung tâm Y tế  An Lão 69 69 0

22 Trung tâm Y tế Cát Hải 88 87 -1

23 Trung tâm Y tế Dương Kinh 91 70 -21

24 Trung tâm Y tế Đồ Sơn 85 83 -2

25 Trung tâm Y tế Hải An 75 75 0

26 Trung tâm Y tế Hồng Bàng 126 123 -3

27 Trung tâm Y tế  Kiến An 93 84 -9

28 Trung tâm Y tế  Kiến Thụy 131 129 -2

29 Trung tâm Y tế  Lê Chân 86 86 0

30 Trung tâm Y tế  Ngô Quyền 67 67 0

31 Trung tâm Y tế Tiên Lãng 167 162 -5

32 Trung tâm Y tế Thủy Nguyên 40 33 -7

33 Trung tâm Y tế Vĩnh Bảo 59 59 0

34
Trung tâm Y tế quân dân y Bạch

Long Vĩ 
21 17 -4

35 Trung tâm y tế Bình Giang 25 24 -1

36 Trung tâm y tế Cẩm Giàng 25 24 -1

37 Trung tâm y tế Chí Linh 30 29 -1

38 Trung tâm y tế Gia Lộc 25 23 -2

39 Trung tâm y tế Kim Thành 25 25 0

40 Trung tâm y tế Kinh Môn 30 30 0
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STT Tên địa phương, đơn vị Ghi chú

Biên chế 

viên chức 

hưởng 

lương từ 

NSNN tạm 

giao năm 

2026

Biên chế 

viên chức 

hưởng 

lương từ 

NSNN  

giao năm 

2026

Tăng, giảm 

số giao 

năm 2026 

so với tạm 

giao năm 

2026 (+-)

41 Trung tâm y tế Nam Sách 25 25 0

42 Trung tâm y tế Ninh Giang 26 26 0

43 Trung tâm y tế Thanh Miện 28 18 -10

44 Trung tâm y tế Tứ Kỳ 30 29 -1

45 Trung tâm y tế Thanh Hà 30 30 0

46 Trung tâm y tế Hải Dương 35 25 -10

III
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

thành phó Hải Phòng
374 344 -30

1
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể

thao thành phố Hải Phòng
163 150 -13

3
Trường Trung cấp Văn hóa nghệ

thuật và Du lịch Hải Phòng
60 54 -6

4
Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và

Triển lãm thành phố Hải Phòng
32 32 0

5 Bảo tàng Hải Phòng 22 22 0

6 Thư viện thành phố Hải Phòng 29 29 0

7
Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải

Phòng
48 37 -11

8
Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải

Phòng
20 20 0

IV
Văn phòng UBND thành phố Hải

Phòng
42 40 -2

1 Cổng Thông tin điện tử thành phố 22 22 0

2
Trung tâm Hội nghị và Nhà khách

thành phố 
11 9 -2

3
Trung tâm phục vụ hành chính công

thành phố
9 9 0
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STT Tên địa phương, đơn vị Ghi chú

Biên chế 

viên chức 

hưởng 

lương từ 

NSNN tạm 

giao năm 

2026

Biên chế 

viên chức 

hưởng 

lương từ 

NSNN  

giao năm 

2026

Tăng, giảm 

số giao 

năm 2026 

so với tạm 

giao năm 

2026 (+-)

V Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng 38 34 -4

1
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

thành phố Hải Phòng
38 34 -4

VI Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng 115 99 -16

1
Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố

Hải Phòng
39 34 -5

2
Trung tâm Dịch vụ việc làm

 Hải Phòng 
18 18 0

3
Trung tâm Điểu dưỡng Người có

công Hải Phòng
58 47 -11

VII
Sở Công Thương thành phố Hải

Phòng
17 16 -1

1
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn

phát triển công nghiệp
17 16 -1

VIII Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng 40 39 -1

2 Viện Quy hoạch 10 10 0

4
Cảng vụ Đường thủy nội địa Hải

Phòng 
30 29 -1

IX
Ban Quản lý khu kinh tế thành phố

Hải Phòng
13 12 -1

1
Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Việc làm

-  Hỗ trợ doanh nghiệp Hải Phòng
13 12 -1

X
Sở Nông nghiệp và Môi trường

thành phố Hải Phòng
470 398 -72

1
Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và

Thú y
145 131 -14

Trạm Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y

Thủy Nguyên 
10 10 0
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A B 1 2 3=2-1 6

STT Tên địa phương, đơn vị Ghi chú

Biên chế 

viên chức 

hưởng 

lương từ 

NSNN tạm 

giao năm 

2026

Biên chế 

viên chức 

hưởng 

lương từ 

NSNN  

giao năm 

2026

Tăng, giảm 

số giao 

năm 2026 

so với tạm 

giao năm 

2026 (+-)

Trạm Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y

Lê Chân 
13 12 -1

Trạm Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y

An Lão 
13 11 -2

Trạm Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y

Kiến Thụy
13 13 0

Trạm Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y

Vĩnh Bảo 
8 8 0

Trạm Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y

Cát Hải 
6 5 -1

Trạm Giám sát tàu cá và Kiểm dịch

lưu động 
20 20 0

Trạm Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y

Hải Dương
16 14 -2

Trạm Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y

Chí Linh
10 9 -1

Trạm Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y

Kim Môn
8 6 -2

Trạm Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y

Cẩm Bình
10 8 -2

Trạm Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y

Tứ Lộc
9 6 -3

Trạm Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y

Ninh Thanh
9 9 0

2
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực

vật
84 62 -22

Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Vĩnh Bảo
6 5 -1

Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Tiên Lãng
6 6 0

Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Thuỷ Nguyên
5 5 0
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A B 1 2 3=2-1 6

STT Tên địa phương, đơn vị Ghi chú

Biên chế 

viên chức 

hưởng 

lương từ 

NSNN tạm 

giao năm 

2026

Biên chế 

viên chức 

hưởng 

lương từ 

NSNN  

giao năm 

2026

Tăng, giảm 

số giao 

năm 2026 

so với tạm 

giao năm 

2026 (+-)

Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Kiến Thụy
9 8 -1

Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật

Hải Dương
10 5 -5

Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật

Chí Linh
10 8 -2

Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật

Kim Môn
10 7 -3

Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật

Cẩm Bình
9 6 -3

Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật

Tứ Lộc
10 6 -4

Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật

Ninh Thanh
9 6 -3

3
Chi cục Quản lý tài nguyên nước

và Phòng chống thiên tai
163 130 -33

Hạt Quản lý đê điều Vĩnh Bảo 10 10 0

Hạt Quản lý đê điều Tiên Lãng 10 10 0

Hạt Quản lý đê điều Nam Lạch Tray 12 10 -2

Hạt Quản lý đê điều Dương Kinh 12 10 -2

Hạt Quản lý đê điều Bắc Lạch Tray 12 9 -3

Hạt Quản lý đê điều Thủy Nguyên 12 9 -3

Hạt Quản lý đê điều Hải Dương (bao

gồm Hải Dương, Cẩm Giàng)
13 10 -3
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A B 1 2 3=2-1 6

STT Tên địa phương, đơn vị Ghi chú

Biên chế 

viên chức 

hưởng 

lương từ 

NSNN tạm 

giao năm 

2026

Biên chế 

viên chức 

hưởng 

lương từ 

NSNN  

giao năm 

2026

Tăng, giảm 

số giao 

năm 2026 

so với tạm 

giao năm 

2026 (+-)

Hạt Quản lý đê điều Ninh Thanh (bao

gồm Ninh Giang, Thanh Miện, Tứ

Kỳ)

15 12 -3

Hạt Quản lý đê điều Nam Sách (bao

gồm Nam Sách, Chí Linh)
20 15 -5

Hạt Quản lý đê điều Thanh Hà 16 12 -4

Hạt Quản lý đê điều Kim Thành 16 11 -5

Hạt Quản lý đê điều Kinh Môn 15 12 -3

4 Ban Quản lý cảng cá, bến cá 10 7 -3

5 Ban Quản lý Rừng và Khuyến nông 68 68 0

XI
Sở Khoa học và Công nghệ thành

phố Hải Phòng
29 29 0

1
Trung tâm Công nghệ thông tin và

Truyền thông
29 29 0

48 -48Biên chế sắp xếp tổ chức bộ máy



A B 1 3 4=3-1 5

TỔNG CỘNG CẤP XÃ

 (A + B + C + D)
52.564 49.851 -2.713

A
ĐVSN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 (I + II + III)
48.762 46.012 -2.750

I MẦM NON 16.684 16.093 -591

1 PHƯỜNG HỒNG BÀNG 275 266 -9

2 PHƯỜNG HỒNG AN 209 209 0

3 PHƯỜNG NGÔ QUYỀN 124 115 -9

4 PHƯỜNG GIA VIÊN 205 201 -4

5 PHƯỜNG LÊ CHÂN 263 251 -12

6 PHƯỜNG AN BIÊN 237 238 1

7 PHƯỜNG KIẾN AN 212 204 -8

8 PHƯỜNG PHÙ LIỄN 145 145 0

9 PHƯỜNG HẢI AN 176 176 0

10 PHƯỜNG ĐÔNG HẢI 109 109 0

11 PHƯỜNG ĐỒ SƠN 105 102 -3

12 PHƯỜNG NAM ĐỒ SƠN 98 90 -8

13 PHƯỜNG DƯƠNG KINH 95 92 -3

14 PHƯỜNG HƯNG ĐẠO 115 110 -5

15 PHƯỜNG AN DƯƠNG 264 260 -4

16 PHƯỜNG AN HẢI 179 174 -5

17 PHƯỜNG AN PHONG 148 142 -6

18 PHƯỜNG THỦY NGUYÊN 254 245 -9

19 PHƯỜNG THIÊN HƯƠNG 155 151 -4

20 PHƯỜNG HÒA BÌNH 177 175 -2

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

STT Tên địa phương, đơn vị Ghi chú

Phụ lục IV

BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

KHỐI CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ NĂM 2026
(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     tháng    năm 2026 

của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng)

Biên chế viên 

chức hưởng 

lương từ 

NSNN tạm 

giao năm 

2026

Biên chế viên 

chức hưởng 

lương từ 

NSNN giao 

năm 2026

Tăng, giảm 

số giao năm 

2026 so với 

tạm giao năm 

2026 

(+-)



A B 1 3 4=3-1 5

STT Tên địa phương, đơn vị Ghi chú

Biên chế viên 

chức hưởng 

lương từ 

NSNN tạm 

giao năm 

2026

Biên chế viên 

chức hưởng 

lương từ 

NSNN giao 

năm 2026

Tăng, giảm 

số giao năm 

2026 so với 

tạm giao năm 

2026 

(+-)

21 PHƯỜNG NAM TRIỆU 135 131 -4

22 PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG 202 191 -11

23 PHƯỜNG LƯU KIẾM 228 224 -4

24 PHƯỜNG LÊ ÍCH MỘC 194 194 0

25 XÃ VIỆT KHÊ 158 153 -5

26 XÃ KIẾN THỤY 156 150 -6

27 XÃ KIẾN MINH 85 85 0

28 XÃ KIẾN HẢI 140 126 -14

29 XÃ KIẾN HƯNG 96 93 -3

30 XÃ NGHI DƯƠNG 101 98 -3

31 XÃ AN LÃO 162 159 -3

32 XÃ AN HƯNG 108 106 -2

33 XÃ AN KHÁNH 119 115 -4

34 XÃ AN QUANG 111 109 -2

35 XÃ AN TRƯỜNG 116 115 -1

36 XÃ TIÊN LÃNG 175 171 -4

37 XÃ QUYẾT THẮNG 100 88 -12

38 XÃ TÂN MINH 141 126 -15

39 XÃ TIÊN MINH 139 124 -15

40 XÃ CHẤN HƯNG 108 92 -16

41 XÃ HÙNG THẮNG 107 96 -11

42 XÃ VĨNH BẢO 196 195 -1

43 XÃ NGUYỄN BỈNH KHIÊM 98 94 -4

44 XÃ VĨNH AM 137 133 -4

45 XÃ VĨNH HẢI 141 135 -6

46 XÃ VĨNH HÒA 116 113 -3

47 XÃ VĨNH THỊNH 112 111 -1

48 XÃ VĨNH THUẬN 110 97 -13

49 ĐẶC KHU CÁT HẢI 184 154 -30

50 ĐẶC KHU BẠCH LONG VĨ 5 4 -1

51 PHƯỜNG HẢI DƯƠNG 125 122 -3

52 PHƯỜNG LÊ THANH NGHỊ 203 201 -2



A B 1 3 4=3-1 5

STT Tên địa phương, đơn vị Ghi chú

Biên chế viên 

chức hưởng 

lương từ 

NSNN tạm 

giao năm 

2026

Biên chế viên 

chức hưởng 

lương từ 

NSNN giao 

năm 2026

Tăng, giảm 

số giao năm 

2026 so với 

tạm giao năm 

2026 

(+-)

53 PHƯỜNG VIỆT HÒA 142 138 -4

54 PHƯỜNG THÀNH ĐÔNG 136 133 -3

55 PHƯỜNG NAM ĐỒNG 103 99 -4

56 PHƯỜNG TÂN HƯNG 115 114 -1

57 PHƯỜNG THẠCH KHÔI 128 126 -2

58 PHƯỜNG TỨ MINH 74 72 -2

59 PHƯỜNG ÁI QUỐC 96 93 -3

60 XÃ PHÚ THÁI 228 193 -35

61 XÃ LAI KHÊ 212 206 -6

62 XÃ AN THÀNH 120 120 0

63 XÃ KIM THÀNH 194 195 1

64 PHƯỜNG KINH MÔN 123 117 -6

65 PHƯỜNG NGUYỄN ĐẠI NĂNG 130 132 2

66 PHƯỜNG TRẦN LIỄU 143 146 3

67 PHƯỜNG BẮC AN PHỤ 110 109 -1

68 PHƯỜNG PHẠM SƯ MẠNH 138 136 -2

69 PHƯỜNG NHỊ CHIỂU 208 206 -2

70 XÃ NAM AN PHỤ 130 129 -1

71 XÃ THANH HÀ 150 145 -5

72 XÃ HÀ TÂY 156 154 -2

73 XÃ HÀ BẮC 143 140 -3

74 XÃ HÀ NAM 117 114 -3

75 XÃ HÀ ĐÔNG 148 146 -2

76 XÃ THANH MIỆN 195 186 -9

77 XÃ BẮC THANH MIỆN 112 113 1

78 XÃ HẢI HƯNG 112 104 -8

79 XÃ NGUYỄN LƯƠNG BẰNG 156 151 -5

80 XÃ NAM THANH MIỆN 134 128 -6

81 PHƯỜNG CHU VĂN AN 167 161 -6

82 PHƯỜNG CHÍ LINH 118 108 -10

83 PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO 131 132 1

84 PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI 78 76 -2



A B 1 3 4=3-1 5

STT Tên địa phương, đơn vị Ghi chú

Biên chế viên 

chức hưởng 

lương từ 

NSNN tạm 

giao năm 

2026

Biên chế viên 

chức hưởng 

lương từ 

NSNN giao 

năm 2026

Tăng, giảm 

số giao năm 

2026 so với 

tạm giao năm 

2026 

(+-)

85 PHƯỜNG TRẦN NHÂN TÔNG 95 91 -4

86 PHƯỜNG LÊ ĐẠI HÀNH 92 92 0

87 XÃ GIA LỘC 211 204 -7

88 XÃ YẾT KIÊU 168 164 -4

89 XÃ GIA PHÚC 182 181 -1

90 XÃ TRƯỜNG TÂN 155 152 -3

91 XÃ TỨ KỲ 178 176 -2

92 XÃ TÂN KỲ 205 201 -4

93 XÃ ĐẠI SƠN 133 128 -5

94 XÃ CHÍ MINH 151 148 -3

95 XÃ LẠC PHƯỢNG 122 119 -3

96 XÃ NGUYÊN GIÁP 117 110 -7

97 XÃ NINH GIANG 158 150 -8

98 XÃ VĨNH LẠI 160 156 -4

99 XÃ KHÚC THỪA DỤ 149 138 -11

100 XÃ TÂN AN 120 123 3

101 XÃ HỒNG CHÂU 153 152 -1

102 XÃ CẨM GIANG 152 146 -6

103 XÃ TUỆ TĨNH 108 103 -5

104 XÃ MAO ĐIỀN 182 155 -27

105 XÃ CẨM GIÀNG 132 112 -20

106 XÃ NAM SÁCH 163 162 -1

107 XÃ THÁI TÂN 105 100 -5

108 XÃ HỢP TIẾN 102 99 -3

109 XÃ TRẦN PHÚ 182 175 -7

110 XÃ AN PHÚ 154 137 -17

111 XÃ KẺ SẶT 159 157 -2

112 XÃ BÌNH GIANG 145 142 -3

113 XÃ ĐƯỜNG AN 138 129 -9

114 XÃ THƯỢNG HỒNG 113 109 -4

II TIỂU HỌC 17.401 16.385 -1.016



A B 1 3 4=3-1 5

STT Tên địa phương, đơn vị Ghi chú

Biên chế viên 

chức hưởng 

lương từ 

NSNN tạm 

giao năm 

2026

Biên chế viên 

chức hưởng 

lương từ 

NSNN giao 

năm 2026

Tăng, giảm 

số giao năm 

2026 so với 

tạm giao năm 

2026 

(+-)

1 PHƯỜNG HỒNG BÀNG 421 411 -10

2 PHƯỜNG HỒNG AN 242 235 -7

3 PHƯỜNG NGÔ QUYỀN 284 280 -4

4 PHƯỜNG GIA VIÊN 311 304 -7

5 PHƯỜNG LÊ CHÂN 466 463 -3

6 PHƯỜNG AN BIÊN 302 297 -5

7 PHƯỜNG KIẾN AN 214 211 -3

8 PHƯỜNG PHÙ LIỄN 226 220 -6

9 PHƯỜNG HẢI AN 326 322 -4

10 PHƯỜNG ĐÔNG HẢI 156 144 -12

11 PHƯỜNG ĐỒ SƠN 96 93 -3

12 PHƯỜNG NAM ĐỒ SƠN 106 99 -7

13 PHƯỜNG DƯƠNG KINH 106 100 -6

14 PHƯỜNG HƯNG ĐẠO 139 137 -2

15 PHƯỜNG AN DƯƠNG 311 307 -4

16 PHƯỜNG AN HẢI 172 169 -3

17 PHƯỜNG AN PHONG 150 147 -3

18 PHƯỜNG THỦY NGUYÊN 252 235 -17

19 PHƯỜNG THIÊN HƯƠNG 164 152 -12

20 PHƯỜNG HÒA BÌNH 191 183 -8

21 PHƯỜNG NAM TRIỆU 137 122 -15

22 PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG 187 165 -22

23 PHƯỜNG LƯU KIẾM 188 178 -10

24 PHƯỜNG LÊ ÍCH MỘC 201 186 -15

25 XÃ VIỆT KHÊ 139 128 -11

26 XÃ KIẾN THỤY 163 164 1

27 XÃ KIẾN MINH 101 97 -4

28 XÃ KIẾN HẢI 156 133 -23

29 XÃ KIẾN HƯNG 110 104 -6

30 XÃ NGHI DƯƠNG 94 90 -4

31 XÃ AN LÃO 188 187 -1

33 XÃ AN HƯNG 98 98 0



A B 1 3 4=3-1 5

STT Tên địa phương, đơn vị Ghi chú

Biên chế viên 

chức hưởng 

lương từ 

NSNN tạm 

giao năm 

2026

Biên chế viên 

chức hưởng 

lương từ 

NSNN giao 

năm 2026

Tăng, giảm 

số giao năm 

2026 so với 

tạm giao năm 

2026 

(+-)

32 XÃ AN KHÁNH 141 137 -4

34 XÃ AN QUANG 114 107 -7

35 XÃ AN TRƯỜNG 115 118 3

36 XÃ TIÊN LÃNG 172 162 -10

37 XÃ QUYẾT THẮNG 86 77 -9

38 XÃ TÂN MINH 135 134 -1

39 XÃ TIÊN MINH 137 124 -13

40 XÃ CHẤN HƯNG 111 91 -20

41 XÃ HÙNG THẮNG 101 96 -5

42 XÃ VĨNH BẢO 183 162 -21

43 XÃ NGUYỄN BỈNH KHIÊM 66 72 6

44 XÃ VĨNH AM 139 111 -28

45 XÃ VĨNH HẢI 130 119 -11

46 XÃ VĨNH HÒA 132 93 -39

47 XÃ VĨNH THỊNH 73 94 21

48 XÃ VĨNH THUẬN 116 101 -15

49 ĐẶC KHU CÁT HẢI 178 145 -33

50 ĐẶC KHU BẠCH LONG VĨ 8 7 -1

51 PHƯỜNG HẢI DƯƠNG 186 175 -11

52 PHƯỜNG LÊ THANH NGHỊ 375 364 -11

53 PHƯỜNG VIỆT HÒA 151 137 -14

54 PHƯỜNG THÀNH ĐÔNG 191 180 -11

55 PHƯỜNG NAM ĐỒNG 100 89 -11

56 PHƯỜNG TÂN HƯNG 123 116 -7

57 PHƯỜNG THẠCH KHÔI 133 127 -6

58 PHƯỜNG TỨ MINH 103 99 -4

59 PHƯỜNG ÁI QUỐC 84 73 -11

60 XÃ PHÚ THÁI 196 184 -12

61 XÃ LAI KHÊ 173 156 -17

62 XÃ AN THÀNH 112 108 -4

63 XÃ KIM THÀNH 176 164 -12

64 PHƯỜNG KINH MÔN 105 100 -5



A B 1 3 4=3-1 5

STT Tên địa phương, đơn vị Ghi chú

Biên chế viên 

chức hưởng 

lương từ 

NSNN tạm 

giao năm 

2026

Biên chế viên 

chức hưởng 

lương từ 

NSNN giao 

năm 2026

Tăng, giảm 

số giao năm 

2026 so với 

tạm giao năm 

2026 

(+-)

65 PHƯỜNG NGUYỄN ĐẠI NĂNG 117 117 0

66 PHƯỜNG TRẦN LIỄU 113 109 -4

67 PHƯỜNG BẮC AN PHỤ 92 91 -1

68 PHƯỜNG PHẠM SƯ MẠNH 112 102 -10

69 PHƯỜNG NHỊ CHIỂU 191 183 -8

70 XÃ NAM AN PHỤ 105 103 -2

71 XÃ THANH HÀ 147 136 -11

72 XÃ HÀ TÂY 147 142 -5

73 XÃ HÀ BẮC 143 141 -2

74 XÃ HÀ NAM 109 102 -7

75 XÃ HÀ ĐÔNG 135 126 -9

76 XÃ THANH MIỆN 177 164 -13

77 XÃ BẮC THANH MIỆN 102 101 -1

78 XÃ HẢI HƯNG 106 98 -8

79 XÃ NGUYỄN LƯƠNG BẰNG 139 127 -12

80 XÃ NAM THANH MIỆN 126 117 -9

81 PHƯỜNG CHU VĂN AN 196 188 -8

82 PHƯỜNG CHÍ LINH 110 96 -14

83 PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO 119 118 -1

84 PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI 73 69 -4

85 PHƯỜNG TRẦN NHÂN TÔNG 84 78 -6

86 PHƯỜNG LÊ ĐẠI HÀNH 85 79 -6

87 XÃ GIA LỘC 192 186 -6

88 XÃ YẾT KIÊU 150 138 -12

89 XÃ GIA PHÚC 155 146 -9

90 XÃ TRƯỜNG TÂN 136 115 -21

91 XÃ TỨ KỲ 157 145 -12

92 XÃ TÂN KỲ 171 159 -12

93 XÃ ĐẠI SƠN 133 121 -12

94 XÃ CHÍ MINH 137 123 -14

95 XÃ LẠC PHƯỢNG 121 105 -16

96 XÃ NGUYÊN GIÁP 109 101 -8



A B 1 3 4=3-1 5

STT Tên địa phương, đơn vị Ghi chú

Biên chế viên 

chức hưởng 

lương từ 

NSNN tạm 

giao năm 

2026

Biên chế viên 

chức hưởng 

lương từ 

NSNN giao 

năm 2026

Tăng, giảm 

số giao năm 

2026 so với 

tạm giao năm 

2026 

(+-)

97 XÃ NINH GIANG 152 149 -3

98 XÃ VĨNH LẠI 166 166 0

99 XÃ KHÚC THỪA DỤ 141 132 -9

100 XÃ TÂN AN 113 100 -13

101 XÃ HỒNG CHÂU 153 146 -7

102 XÃ CẨM GIANG 139 128 -11

103 XÃ TUỆ TĨNH 107 97 -10

104 XÃ MAO ĐIỀN 197 166 -31

105 XÃ CẨM GIÀNG 129 105 -24

106 XÃ NAM SÁCH 149 144 -5

107 XÃ THÁI TÂN 84 79 -5

108 XÃ HỢP TIẾN 87 80 -7

109 XÃ TRẦN PHÚ 147 149 2

110 XÃ AN PHÚ 143 126 -17

111 XÃ KẺ SẶT 182 169 -13

112 XÃ BÌNH GIANG 139 130 -9

113 XÃ ĐƯỜNG AN 134 110 -24

114 XÃ THƯỢNG HỒNG 108 100 -8

III TRUNG HỌC CƠ SỞ, TH&THCS 14.677 13.534 -1.143

1 PHƯỜNG HỒNG BÀNG 299 293 -6

2 PHƯỜNG HỒNG AN 191 187 -4

3 PHƯỜNG NGÔ QUYỀN 206 204 -2

4 PHƯỜNG GIA VIÊN 254 250 -4

5 PHƯỜNG LÊ CHÂN 469 469 0

6 PHƯỜNG AN BIÊN 249 250 1

7 PHƯỜNG KIẾN AN 165 163 -2

8 PHƯỜNG PHÙ LIỄN 186 181 -5

9 PHƯỜNG HẢI AN 268 268 0

10 PHƯỜNG ĐÔNG HẢI 127 128 1

11 PHƯỜNG ĐỒ SƠN 86 81 -5

12 PHƯỜNG NAM ĐỒ SƠN 77 72 -5



A B 1 3 4=3-1 5

STT Tên địa phương, đơn vị Ghi chú

Biên chế viên 

chức hưởng 

lương từ 

NSNN tạm 

giao năm 

2026

Biên chế viên 

chức hưởng 

lương từ 

NSNN giao 

năm 2026

Tăng, giảm 

số giao năm 

2026 so với 

tạm giao năm 

2026 

(+-)

13 PHƯỜNG DƯƠNG KINH 92 85 -7

14 PHƯỜNG HƯNG ĐẠO 107 103 -4

15 PHƯỜNG AN DƯƠNG 274 262 -12

16 PHƯỜNG AN HẢI 120 113 -7

17 PHƯỜNG AN PHONG 121 119 -2

18 PHƯỜNG THỦY NGUYÊN 226 219 -7

19 PHƯỜNG THIÊN HƯƠNG 137 132 -5

20 PHƯỜNG HÒA BÌNH 153 151 -2

21 PHƯỜNG NAM TRIỆU 122 116 -6

22 PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG 162 156 -6

23 PHƯỜNG LƯU KIẾM 153 150 -3

24 PHƯỜNG LÊ ÍCH MỘC 167 160 -7

25 XÃ VIỆT KHÊ 123 122 -1

26 XÃ KIẾN THỤY 152 138 -14

27 XÃ KIẾN MINH 87 85 -2

28 XÃ KIẾN HẢI 136 126 -10

29 XÃ KIẾN HƯNG 94 90 -4

30 XÃ NGHI DƯƠNG 89 89 0

31 XÃ AN LÃO 158 152 -6

32 XÃ AN HƯNG 92 88 -4

33 XÃ AN KHÁNH 123 121 -2

34 XÃ AN QUANG 102 98 -4

35 XÃ AN TRƯỜNG 95 89 -6

36 XÃ TIÊN LÃNG 134 135 1

37 XÃ QUYẾT THẮNG 76 69 -7

38 XÃ TÂN MINH 111 104 -7

39 XÃ TIÊN MINH 102 100 -2

40 XÃ CHẤN HƯNG 84 76 -8

41 XÃ HÙNG THẮNG 75 70 -5

42 XÃ VĨNH BẢO 143 136 -7

43 XÃ NGUYỄN BỈNH KHIÊM 112 64 -48

44 XÃ VĨNH AM 50 86 36



A B 1 3 4=3-1 5

STT Tên địa phương, đơn vị Ghi chú

Biên chế viên 

chức hưởng 

lương từ 

NSNN tạm 

giao năm 

2026

Biên chế viên 

chức hưởng 

lương từ 

NSNN giao 

năm 2026

Tăng, giảm 

số giao năm 

2026 so với 

tạm giao năm 

2026 

(+-)

45 XÃ VĨNH HẢI 98 101 3

46 XÃ VĨNH HÒA 64 59 -5

47 XÃ VĨNH THỊNH 86 75 -11

48 XÃ VĨNH THUẬN 108 78 -30

49 ĐẶC KHU CÁT HẢI 201 192 -9

50 PHƯỜNG HẢI DƯƠNG 155 147 -8

51 PHƯỜNG LÊ THANH NGHỊ 313 306 -7

52 PHƯỜNG VIỆT HÒA 111 96 -15

53 PHƯỜNG THÀNH ĐÔNG 134 126 -8

54 PHƯỜNG NAM ĐỒNG 73 56 -17

55 PHƯỜNG TÂN HƯNG 94 91 -3

56 PHƯỜNG THẠCH KHÔI 109 98 -11

57 PHƯỜNG TỨ MINH 114 102 -12

58 PHƯỜNG ÁI QUỐC 65 50 -15

59 XÃ PHÚ THÁI 168 145 -23

60 XÃ LAI KHÊ 143 117 -26

61 XÃ AN THÀNH 91 83 -8

62 XÃ KIM THÀNH 140 125 -15

63 PHƯỜNG KINH MÔN 103 88 -15

64 PHƯỜNG NGUYỄN ĐẠI NĂNG 103 92 -11

65 PHƯỜNG TRẦN LIỄU 91 85 -6

66 PHƯỜNG BẮC AN PHỤ 76 71 -5

67 PHƯỜNG PHẠM SƯ MẠNH 90 77 -13

68 PHƯỜNG NHỊ CHIỂU 154 150 -4

69 XÃ NAM AN PHỤ 90 86 -4

70 XÃ THANH HÀ 147 133 -14

71 XÃ HÀ TÂY 110 96 -14

72 XÃ HÀ BẮC 115 106 -9

73 XÃ HÀ NAM 93 76 -17

74 XÃ HÀ ĐÔNG 108 97 -11

75 XÃ THANH MIỆN 172 155 -17

76 XÃ BẮC THANH MIỆN 81 79 -2



A B 1 3 4=3-1 5

STT Tên địa phương, đơn vị Ghi chú

Biên chế viên 

chức hưởng 

lương từ 

NSNN tạm 

giao năm 

2026

Biên chế viên 

chức hưởng 

lương từ 

NSNN giao 

năm 2026

Tăng, giảm 

số giao năm 

2026 so với 

tạm giao năm 

2026 

(+-)

77 XÃ HẢI HƯNG 90 76 -14

78 XÃ NGUYỄN LƯƠNG BẰNG 108 97 -11

79 XÃ NAM THANH MIỆN 108 93 -15

80 PHƯỜNG CHU VĂN AN 153 140 -13

81 PHƯỜNG CHÍ LINH 99 86 -13

82 PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO 141 135 -6

83 PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI 61 54 -7

84 PHƯỜNG TRẦN NHÂN TÔNG 82 70 -12

85 PHƯỜNG LÊ ĐẠI HÀNH 75 61 -14

86 XÃ GIA LỘC 178 162 -16

87 XÃ YẾT KIÊU 133 110 -23

88 XÃ GIA PHÚC 139 112 -27

89 XÃ TRƯỜNG TÂN 115 99 -16

90 XÃ TỨ KỲ 159 147 -12

91 XÃ TÂN KỲ 146 127 -19

92 XÃ ĐẠI SƠN 97 84 -13

93 XÃ CHÍ MINH 96 77 -19

94 XÃ LẠC PHƯỢNG 102 81 -21

95 XÃ NGUYÊN GIÁP 90 71 -19

96 XÃ NINH GIANG 151 137 -14

97 XÃ VĨNH LẠI 135 135 0

98 XÃ KHÚC THỪA DỤ 123 113 -10

99 XÃ TÂN AN 104 84 -20

100 XÃ HỒNG CHÂU 129 122 -7

101 XÃ CẨM GIANG 121 98 -23

102 XÃ TUỆ TĨNH 91 76 -15

103 XÃ MAO ĐIỀN 148 121 -27

104 XÃ CẨM GIÀNG 108 77 -31

105 XÃ NAM SÁCH 155 134 -21

106 XÃ THÁI TÂN 73 58 -15

107 XÃ HỢP TIẾN 72 62 -10

108 XÃ TRẦN PHÚ 126 101 -25



A B 1 3 4=3-1 5

STT Tên địa phương, đơn vị Ghi chú

Biên chế viên 

chức hưởng 

lương từ 

NSNN tạm 

giao năm 

2026

Biên chế viên 

chức hưởng 

lương từ 

NSNN giao 

năm 2026

Tăng, giảm 

số giao năm 

2026 so với 

tạm giao năm 

2026 

(+-)

109 XÃ AN PHÚ 119 99 -20

110 XÃ KẺ SẶT 148 124 -24

111 XÃ BÌNH GIANG 110 99 -11

112 XÃ ĐƯỜNG AN 146 146 0

113 XÃ THƯỢNG HỒNG 97 78 -19

B TRẠM Y TẾ 3.071 2.995 -76

1 PHƯỜNG HỒNG BÀNG 63 59 -4

2 PHƯỜNG HỒNG AN 37 31 -6

3 PHƯỜNG NGÔ QUYỀN 45 45 0

4 PHƯỜNG GIA VIÊN 47 47 0

5 PHƯỜNG LÊ CHÂN 61 61 0

6 PHƯỜNG AN BIÊN 54 54 0

7 PHƯỜNG KIẾN AN 41 30 -11

8 PHƯỜNG PHÙ LIỄN 29 24 -5

9 PHƯỜNG HẢI AN 37 37 0

10 PHƯỜNG ĐÔNG HẢI 24 25 1

11 PHƯỜNG ĐỒ SƠN 23 24 1

12 PHƯỜNG NAM ĐỒ SƠN 20 21 1

13 PHƯỜNG DƯƠNG KINH 20 20 0

14 PHƯỜNG HƯNG ĐẠO 22 20 -2

15 PHƯỜNG AN DƯƠNG 44 37 -7

16 PHƯỜNG AN HẢI 31 25 -6

17 PHƯỜNG AN PHONG 26 23 -3

18 PHƯỜNG THỦY NGUYÊN 52 46 -6

19 PHƯỜNG THIÊN HƯƠNG 33 33 0

20 PHƯỜNG HÒA BÌNH 37 35 -2

21 PHƯỜNG NAM TRIỆU 30 28 -2

22 PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG 36 32 -4

23 PHƯỜNG LƯU KIẾM 35 34 -1

24 PHƯỜNG LÊ ÍCH MỘC 40 40 0

25 XÃ VIỆT KHÊ 31 30 -1



A B 1 3 4=3-1 5

STT Tên địa phương, đơn vị Ghi chú

Biên chế viên 

chức hưởng 

lương từ 

NSNN tạm 

giao năm 

2026

Biên chế viên 

chức hưởng 

lương từ 

NSNN giao 

năm 2026

Tăng, giảm 

số giao năm 

2026 so với 

tạm giao năm 

2026 

(+-)

26 XÃ KIẾN THỤY 35 35 0

27 XÃ KIẾN MINH 23 24 1

28 XÃ KIẾN HẢI 27 27 0

29 XÃ KIẾN HƯNG 21 22 1

30 XÃ NGHI DƯƠNG 20 21 1

31 XÃ AN LÃO 33 33 0

32 XÃ AN HƯNG 21 20 -1

33 XÃ AN KHÁNH 21 22 1

34 XÃ AN QUANG 24 25 1

35 XÃ AN TRƯỜNG 24 25 1

36 XÃ TIÊN LÃNG 30 30 0

37 XÃ QUYẾT THẮNG 21 21 0

38 XÃ TÂN MINH 24 25 1

39 XÃ TIÊN MINH 34 29 -5

40 XÃ CHẤN HƯNG 26 27 1

41 XÃ HÙNG THẮNG 16 16 0

42 XÃ VĨNH BẢO 37 33 -4

43 XÃ NGUYỄN BỈNH KHIÊM 21 22 1

44 XÃ VĨNH AM 32 30 -2

45 XÃ VĨNH HẢI 38 34 -4

46 XÃ VĨNH HÒA 26 25 -1

47 XÃ VĨNH THỊNH 22 20 -2

48 XÃ VĨNH THUẬN 23 21 -2

49 ĐẶC KHU CÁT HẢI 83 66 -17

50 PHƯỜNG HẢI DƯƠNG 26 27 1

51 PHƯỜNG LÊ THANH NGHỊ 28 28 0

52 PHƯỜNG VIỆT HÒA 18 19 1

53 PHƯỜNG THÀNH ĐÔNG 29 29 0

54 PHƯỜNG NAM ĐỒNG 15 16 1

55 PHƯỜNG TÂN HƯNG 16 16 0

56 PHƯỜNG THẠCH KHÔI 18 18 0

57 PHƯỜNG TỨ MINH 10 11 1
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STT Tên địa phương, đơn vị Ghi chú

Biên chế viên 

chức hưởng 

lương từ 

NSNN tạm 

giao năm 

2026

Biên chế viên 

chức hưởng 

lương từ 

NSNN giao 

năm 2026

Tăng, giảm 

số giao năm 

2026 so với 

tạm giao năm 

2026 

(+-)

58 PHƯỜNG ÁI QUỐC 13 12 -1

59 XÃ PHÚ THÁI 31 28 -3

60 XÃ LAI KHÊ 28 26 -2

61 XÃ AN THÀNH 21 20 -1

62 XÃ KIM THÀNH 31 31 0

63 PHƯỜNG KINH MÔN 18 17 -1

64 PHƯỜNG NGUYỄN ĐẠI NĂNG 18 17 -1

65 PHƯỜNG TRẦN LIỄU 19 19 0

66 PHƯỜNG BẮC AN PHỤ 20 21 1

67 PHƯỜNG PHẠM SƯ MẠNH 18 19 1

68 PHƯỜNG NHỊ CHIỂU 28 28 0

69 XÃ NAM AN PHỤ 21 21 0

70 XÃ THANH HÀ 26 27 1

71 XÃ HÀ TÂY 24 24 0

72 XÃ HÀ BẮC 25 26 1

73 XÃ HÀ NAM 25 26 1

74 XÃ HÀ ĐÔNG 24 25 1

75 XÃ THANH MIỆN 26 26 0

76 XÃ BẮC THANH MIỆN 17 18 1

77 XÃ HẢI HƯNG 19 20 1

78 XÃ NGUYỄN LƯƠNG BẰNG 23 22 -1

79 XÃ NAM THANH MIỆN 23 23 0

80 PHƯỜNG CHU VĂN AN 25 26 1

81 PHƯỜNG CHÍ LINH 18 18 0

82 PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO 19 20 1

83 PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI 17 18 1

84 PHƯỜNG TRẦN NHÂN TÔNG 19 19 0

85 PHƯỜNG LÊ ĐẠI HÀNH 18 19 1

86 XÃ GIA LỘC 30 29 -1

87 XÃ YẾT KIÊU 26 27 1

88 XÃ GIA PHÚC 31 30 -1

89 XÃ TRƯỜNG TÂN 26 26 0
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STT Tên địa phương, đơn vị Ghi chú

Biên chế viên 

chức hưởng 

lương từ 

NSNN tạm 

giao năm 

2026

Biên chế viên 

chức hưởng 

lương từ 

NSNN giao 

năm 2026

Tăng, giảm 

số giao năm 

2026 so với 

tạm giao năm 

2026 

(+-)

90 XÃ TỨ KỲ 28 27 -1

91 XÃ TÂN KỲ 27 27 0

92 XÃ ĐẠI SƠN 20 21 1

93 XÃ CHÍ MINH 23 23 0

94 XÃ LẠC PHƯỢNG 22 22 0

95 XÃ NGUYÊN GIÁP 20 21 1

96 XÃ NINH GIANG 35 34 -1

97 XÃ VĨNH LẠI 31 31 0

98 XÃ KHÚC THỪA DỤ 28 28 0

99 XÃ TÂN AN 24 25 1

100 XÃ HỒNG CHÂU 31 29 -2

101 XÃ CẨM GIANG 23 24 1

102 XÃ TUỆ TĨNH 19 20 1

103 XÃ MAO ĐIỀN 25 26 1

104 XÃ CẨM GIÀNG 20 21 1

105 XÃ NAM SÁCH 23 24 1

106 XÃ THÁI TÂN 18 17 -1

107 XÃ HỢP TIẾN 20 21 1

108 XÃ TRẦN PHÚ 26 27 1

109 XÃ AN PHÚ 27 27 0

110 XÃ KẺ SẶT 30 29 -1

111 XÃ BÌNH GIANG 24 23 -1

112 XÃ ĐƯỜNG AN 22 23 1

113 XÃ THƯỢNG HỒNG 18 19 1

C
TRUNG TÂM DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP 

CÔNG CẤP XÃ
711 824 113

1 PHƯỜNG HỒNG BÀNG 5 11 6

2 PHƯỜNG HỒNG AN 7 10 3

3 PHƯỜNG NGÔ QUYỀN 6 8 2

4 PHƯỜNG GIA VIÊN 5 6 1

5 PHƯỜNG LÊ CHÂN 6 8 2

6 PHƯỜNG AN BIÊN 5 7 2
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STT Tên địa phương, đơn vị Ghi chú

Biên chế viên 

chức hưởng 

lương từ 

NSNN tạm 

giao năm 

2026

Biên chế viên 

chức hưởng 

lương từ 

NSNN giao 

năm 2026

Tăng, giảm 

số giao năm 

2026 so với 

tạm giao năm 

2026 

(+-)

7 PHƯỜNG KIẾN AN 13 17 4

8 PHƯỜNG PHÙ LIỄN 13 17 4

9 PHƯỜNG HẢI AN 11 11 0

10 PHƯỜNG ĐÔNG HẢI 9 10 1

11 PHƯỜNG ĐỒ SƠN 15 16 1

12 PHƯỜNG NAM ĐỒ SƠN 6 9 3

13 PHƯỜNG DƯƠNG KINH 6 7 1

14 PHƯỜNG HƯNG ĐẠO 5 0 -5

15 PHƯỜNG AN DƯƠNG 7 8 1

16 PHƯỜNG AN HẢI 6 8 2

17 PHƯỜNG AN PHONG 5 6 1

18 PHƯỜNG THỦY NGUYÊN 20 19 -1

19 PHƯỜNG THIÊN HƯƠNG 7 7 0

20 PHƯỜNG HÒA BÌNH 7 7 0

21 PHƯỜNG NAM TRIỆU 7 7 0

22 PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG 7 0 -7

23 PHƯỜNG LƯU KIẾM 7 7 0

24 PHƯỜNG LÊ ÍCH MỘC 6 6 0

25 XÃ VIỆT KHÊ 7 7 0

26 XÃ KIẾN THỤY 8 9 1

27 XÃ KIẾN MINH 5 0 -5

28 XÃ KIẾN HẢI 7 7 0

29 XÃ KIẾN HƯNG 8 0 -8

30 XÃ NGHI DƯƠNG 5 0 -5

31 XÃ AN LÃO 12 12 0

32 XÃ AN HƯNG 5 6 1

33 XÃ AN KHÁNH 6 7 1

34 XÃ AN QUANG 7 7 0

35 XÃ AN TRƯỜNG 5 6 1

36 XÃ TIÊN LÃNG 7 7 0

37 XÃ QUYẾT THẮNG 5 7 2

38 XÃ TÂN MINH 5 6 1
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STT Tên địa phương, đơn vị Ghi chú

Biên chế viên 

chức hưởng 

lương từ 

NSNN tạm 

giao năm 

2026

Biên chế viên 

chức hưởng 

lương từ 

NSNN giao 

năm 2026

Tăng, giảm 

số giao năm 

2026 so với 

tạm giao năm 

2026 

(+-)

39 XÃ TIÊN MINH 5 7 2

40 XÃ CHẤN HƯNG 6 7 1

41 XÃ HÙNG THẮNG 5 7 2

42 XÃ VĨNH BẢO 5 7 2

43 XÃ NGUYỄN BỈNH KHIÊM 5 7 2

44 XÃ VĨNH AM 6 7 1

45 XÃ VĨNH HẢI 5 7 2

46 XÃ VĨNH HÒA 5 7 2

47 XÃ VĨNH THỊNH 5 7 2

48 XÃ VĨNH THUẬN 5 7 2

49 ĐẶC KHU CÁT HẢI 22 20 -2

50 ĐẶC KHU BẠCH LONG VĨ 9 9 0

51 PHƯỜNG HẢI DƯƠNG 5 6 1

52 PHƯỜNG LÊ THANH NGHỊ 8 8 0

53 PHƯỜNG VIỆT HÒA 5 6 1

54 PHƯỜNG THÀNH ĐÔNG 5 6 1

55 PHƯỜNG NAM ĐỒNG 6 6 0

56 PHƯỜNG TÂN HƯNG 6 6 0

57 PHƯỜNG THẠCH KHÔI 6 6 0

58 PHƯỜNG TỨ MINH 5 6 1

59 PHƯỜNG ÁI QUỐC 5 6 1

60 XÃ PHÚ THÁI 5 7 2

61 XÃ LAI KHÊ 5 8 3

62 XÃ AN THÀNH 6 7 1

63 XÃ KIM THÀNH 7 7 0

64 PHƯỜNG KINH MÔN 5 6 1

65 PHƯỜNG NGUYỄN ĐẠI NĂNG 5 6 1

66 PHƯỜNG TRẦN LIỄU 5 6 1

67 PHƯỜNG BẮC AN PHỤ 5 6 1

68 PHƯỜNG PHẠM SƯ MẠNH 6 6 0

69 PHƯỜNG NHỊ CHIỂU 5 6 1

70 XÃ NAM AN PHỤ 5 7 2
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STT Tên địa phương, đơn vị Ghi chú

Biên chế viên 

chức hưởng 

lương từ 

NSNN tạm 
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2026

Biên chế viên 

chức hưởng 

lương từ 

NSNN giao 

năm 2026

Tăng, giảm 

số giao năm 

2026 so với 

tạm giao năm 

2026 

(+-)

71 XÃ THANH HÀ 6 7 1

72 XÃ HÀ TÂY 5 7 2

73 XÃ HÀ BẮC 6 7 1

74 XÃ HÀ NAM 5 7 2

75 XÃ HÀ ĐÔNG 5 7 2

76 XÃ THANH MIỆN 5 7 2

77 XÃ BẮC THANH MIỆN 5 7 2

78 XÃ HẢI HƯNG 5 7 2

79 XÃ NGUYỄN LƯƠNG BẰNG 5 7 2

80 XÃ NAM THANH MIỆN 5 7 2

81 PHƯỜNG CHU VĂN AN 7 7 0

82 PHƯỜNG CHÍ LINH 5 6 1

83 PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO 7 7 0

84 PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI 5 6 1

85 PHƯỜNG TRẦN NHÂN TÔNG 5 6 1

86 PHƯỜNG LÊ ĐẠI HÀNH 5 5 0

87 XÃ GIA LỘC 8 8 0

88 XÃ YẾT KIÊU 5 7 2

89 XÃ GIA PHÚC 5 7 2

90 XÃ TRƯỜNG TÂN 5 7 2

91 XÃ TỨ KỲ 5 7 2

92 XÃ TÂN KỲ 5 7 2

93 XÃ ĐẠI SƠN 5 7 2

94 XÃ CHÍ MINH 5 6 1

95 XÃ LẠC PHƯỢNG 5 7 2

96 XÃ NGUYÊN GIÁP 5 7 2

97 XÃ NINH GIANG 5 7 2

98 XÃ VĨNH LẠI 7 7 0

99 XÃ KHÚC THỪA DỤ 5 7 2

100 XÃ TÂN AN 5 7 2

101 XÃ HỒNG CHÂU 5 7 2

102 XÃ CẨM GIANG 6 7 1
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STT Tên địa phương, đơn vị Ghi chú
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chức hưởng 
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NSNN giao 

năm 2026
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2026 so với 

tạm giao năm 

2026 

(+-)

103 XÃ TUỆ TĨNH 5 7 2

104 XÃ MAO ĐIỀN 5 7 2

105 XÃ CẨM GIÀNG 5 7 2

106 XÃ NAM SÁCH 6 7 1

107 XÃ THÁI TÂN 6 7 1

108 XÃ HỢP TIẾN 5 7 2

109 XÃ TRẦN PHÚ 5 7 2

110 XÃ AN PHÚ 5 7 2

111 XÃ KẺ SẶT 6 8 2

112 XÃ BÌNH GIANG 5 7 2

113 XÃ ĐƯỜNG AN 5 7 2

114 XÃ THƯỢNG HỒNG 5 7 2

D SỰ NGHIỆP KHÁC 20 20 0

1
Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Bạch Long 

Vĩ
5 5 0

2
Ban Quản lý Cảng và khu neo tàu Bạch 

Long Vĩ
15 15 0
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